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Câu 1: Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 2: 1?

A. AA
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B. Aa
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C. Aa
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Câu 2: Ở thực vật sống trên cạn, loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá?

A. Tế bào khí khổng. 
B. Tế bào mạch gỗ.
C. Tế bào lông hút.
D. Tế bào mạch rây.
Câu 3: Ở loài nào sau đây giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY?

A. Tinh tinh.
B. Gà.
C. Bồ câu.
D. Vịt.
Câu 4: Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên cấu trúc nào sau đây?

A. Chuỗi pôlipeptit.

B. Enzim ADN pôlimeraza.

C. Gen.

D. Enzim ARN pôlimeraza.
Câu 5: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây có thể làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở lúa mạch?

A. Đảo đoạn.
B. Lặp đoạn.
C. Chuyển đoạn.
D. Mất đoạn.
Câu 6: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen?

A. AaBb.
B. AABB.
C. Aabb.
D. aaBB.
Câu 7: Máy đo SPO2 là một loại thiết bị hỗ trợ theo dõi và kiểm tra các chỉ số sức khoẻ cho bệnh nhân COVID-19.
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Bên cạnh nhiệm vụ đo nhịp tim, chức năng chính của máy là đo nồng độ khí nào sau đây trong cơ thể bệnh nhân?

A. CO2.
B. N2.
C. O2.
D. CO.
Câu 8: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, chất cảm ứng lactôzơ làm bất hoạt:

A. Gen điều hoà.
B. Vùng vận hành.
C. Prôtêin ức chế.
D. Vùng khởi động.
Câu 9: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần nuclêôtit của gen?

A. Thêm 1 cặp nuclêôtit.

B. Mất 1 cặp nuclêôtit.

C. Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.
D. Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp T - A.
Câu 10: Nếu khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST là 20cM thì tần số hoán vị gen giữa 2 gen này là?

A. 40%.
B. 20%.
C. 10%.
D. 30%.
Câu 11: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân bình thường chỉ tạo ra 1 loại giao tử?

A. AABb.
B. aaBb.
C. AaBb.
D. aaBB.
Câu 12: Cơ thể mang bộ NST gồm 2nA + 2nB được gọi là gì?

A. Thể ba nhiễm.
B. Thể lưỡng bội.
C. Thể song nhị bội.
D. Thế tứ bội.
Câu 13: Để tạo giống cây hồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. Lai khác dòng.

B. Công nghệ gen.

C. Lai tế bào xôma khác loài.
D. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.
Câu 14: Trong một khu đồng cỏ có diện tích 20m2, một quần thể của loài K có mật độ 2 cá thể/1m2. Quần thể này có kích thước là:

A. 20 cá thể.
B. 400 cá thể.
C. 40 cá thể.
D. 10 cá thể.
Câu 15: Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây ?

A. Chi trước của mèo.
B. Cánh ong.
C. Cánh chuồn chuồn.
D. Vây cá chép.
Câu 16: Ở những loài sinh sản hữu tính, từ một quần thể ban đầu tách thành hai hoặc nhiều quần
thể khác nhau. Nếu các nhân tố tiến hoá đã tạo ra sự phân hoá về vốn gen giữa các quần thể này, thì cơ chế cách li nào sau đây khi xuất hiện sẽ đánh dấu hình thành loài mới?

A. Cách li sinh sản.
B. Cách li sinh thái.
C. Cách li địa lý.
D. Cách li nơi ở.
Câu 17: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử này là

A. 20%.
B. 40%.
C. 10%.
D. 30%.
Câu 18: Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,64 AA + 0,32 Aa + 0,04 aa = 1, tần số tương đối của các alen là:

A. 0.5A: 0.5a.
B. 0.8A: 0.2a.
C. 0.96A: 0.04a.
D. 0.64A: 0.36a.
Câu 19: Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?

A. Đột biến.

B. Cách li địa lí.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?

A. Ở thực vật C4, hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.


B. Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp ở thực vật.

C. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.


D. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong hạt đang nảy mầm.

Câu 21: Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác nhau thì hầu như giảm hẳn. Như vậy quần thể này:

A. Biến động số lượng không theo chu kì.
B. Biến động số lượng theo chu kì mùa.

C. Biến động số lượng theo chu kì năm.
D. Không biến động số lượng.

Câu 22: Từ một phôi động vật có kiểu gen AabbDd, bằng kĩ thuật cấy truyền phôi, có thể tạo ra nhiều con vật:

A. Có kiểu gen thuần chủng.
B. Có thể cùng hoặc khác giới tính.

C. Có thể giao phối với nhau sinh con hữu thụ.
D. Có kiểu gen giống nhau.

Câu 23: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra?

A. Một số phân tử Lactozo liên kết với protein ức chế.


B. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.


C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phần tử mARN tương ứng.


D. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.

Câu 24: P học cùng lớp với T - người vừa được xác định là dương tính với COVID-19. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. P cần theo dõi và tự cách li bản thân trong vòng 14 ngày.


B. P cần tuân theo các hướng dẫn của các bộ Y tế địa phương.


C. P được coi là tiếp xúc gần với người bệnh.


D. P chắc chắn cũng đã nhiễm COVID -19.

Câu 25: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB 
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 Aabb cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là:

A. 3: 3: 1: 1.
B. 3: 1.
C. 1:2: 1.
D. 1: 1.
Câu 26: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Di - nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.


B. Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.


D. Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hoá.

Câu 27: Bốn loài thực vật có hoa M, N, P, Q có bộ NST lần lượt là 2n = 30, 2n = 40, 2n = 60, 2n = 30. Từ 4 loài này đã phát sinh 5 loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa, số lượng NST trong tế bào của mỗi loài như bảng sau:
	Loài
	I
	II
	III
	IV
	V

	Bộ NST
	70
	60
	90
	70
	100


Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Loài I được hình thành nhờ lai xa và đa bội hóa giữa loài N và loài P.

II. Thể song nhị bội của loài II được hình thành từ loài M và loài Q.

III. Loài IV được hình thành từ lai xa và đa bội hóa giữa loài M và loài Q.

IV. Thể song nhị bội của loài III có thể được hình thành từ loài M và Loài P.


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 28: Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của 1 cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào sau đây có xu hướng xảy ra sau khoảng 1 ngày?
A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.

C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.

Câu 29: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Alen A quy định trứng có màu sẫm trội hoàn toàn so với alen a quy định trứng có màu sáng. Phép lai nào dưới đây cho đời con có trứng màu sẫm luôn nở ra tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở ra tằm cái?

A. XAXa 
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 XaY.
B. XAXa 
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 XaY.
C. XaXa 
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 XaY.
D. XaXa 
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 XAY.
Câu 30: Hình vẽ sau mô tả 1 dạng đột biến cấu trúc NST.
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Phát biểu nào sau đây sai?
A. Dạng đột biến này giúp nhà chọn giống loại bỏ gen không mong muốn.

B. Hình vẽ mô tả dạng đột biến mất đoạn NST.

C. Dạng đột biến này làm mất cân bằng gen nên thường gây chết đối với cơ thể đột biến.
D. Dạng đột biến này không làm thay đổi trình tự gen trên NST.

Câu 31: Ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não là do:

A. Mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao sẽ làm vỡ mạch.

B. Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao sẽ làm vỡ mạch.

C. Mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao sẽ làm vỡ mạch.
D. Thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao sẽ làm vỡ mạch.
Câu 32: Khi nói về cạnh tranh cùng loài, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong cùng một quần thể, thường xuyên diễn ra cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài.

B. Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.

C. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của quần thể.
D. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
Câu 33: Bảng sau đây cho biết 1 số thông tin của thuyết tiến hóa hiện đại:
	Cột A
	Cột B

	1. Tiến hóa nhỏ
	a. Quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa.

	2. Chọn lọc tự nhiên
	b. Là nhân tố tiến hóa duy nhất tạo ra alen mới trong quần thể.

	3. Đột biến gen
	c. Có thể loại 1 alen bất kì ra khỏi quẩn thể.

	4. Các yếu tố ngẫu nhiên
	d. Là quá trình biến đối cấu trúc di truyền của quần thể.

	
	e. Không làm thay đổi tần số alen của quần thể.


Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng?

A. 1-d; 2-a; 3-b; 4-c. 
B. 1-b; 2-d; 3-a; 4-c. 
C. 1-c; 2-a; 3-b; 4-d. 
D. 1-a; 2-c; 3-b; 4-d.
Câu 34: Một quần thể thực vật giao phấn, ở thế hệ xuất phát (P) chỉ có 2 nhóm kiểu hình, trong
đó 480 cây có kiểu gen 
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 và 720 cây có kiểu gen 
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. Quá trình ngẫu phối thu đươc F1 có tỉ lệ kiểu gen 
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 chiếm 5,76%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, mọi diễn biến của quá trình sinh hạt phấn và sinh noãn giống nhau và quần thể không có tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F3 có tối đa 10 loại kiểu gen.

II. Ở F1 có 12,52% số cá thể dị hợp về 2 cặp gen.

III. Ở F1 số cây có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm 56,3%.

IV. Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F1, số cây đồng hợp chiếm 10,2%.


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 35: Ổ sinh thái dinh dưỡng của năm quần thể A, B, C, D, E thuộc năm loài thú sống trong cùng một môi trường và thuộc cùng một bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các vòng tròn ở hình dưới. Phân tích hình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Quần thể A có kích thước nhỏ hơn quần thể D.

II. Quần thể D và E có ổ sinh thái trùng nhau.

III. Vì quần thể A và E không trùng ổ sinh thái dinh dưỡng nên chúng không bao giờ xảy ra cạnh tranh.

IV. So với quần thể C, quần thể B có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng lặp với nhiều quần thể hơn.


A. 2.
B. 4.

C. 1.
D. 3.
Câu 36: Ở một loài thú alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với b quy định lông trắng, alen D quy định có sừng trội hoàn toàn so với d quy định không sừng. Thực hiện phép lai 
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 thu đươc F1 có tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng và cá thể thân cao, lông trắng, không sừng chiếm 46,75%. Biết không xảy ra đột biến và có hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong tổng số con cái thân cao, lông đen, có sừng ở F1 số cá thể đồng hợp tử về cả 3 gen chiếm 3/56.

II. Ở F1 có số cá thể thân cao, lông đen, không sừng chiếm 14%.

III. Ở F1 có số cá thể đực thân cao, lông đen, có sừng chiếm 14%.

IV. Trong tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng ở F1 số cá thể cái đồng hợp cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 1/28.


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 37: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do 1 gen có 2 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Cho các con đực mắt đỏ lai với các con cái mắt đỏ (P), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình gồm 11 con mắt đỏ : 1 con mắt trắng. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, kiểu hình mắt trắng ở F2 chiếm tỉ lệ?

A. 137/144.
B. 7/144.
C. 16/144.
D. 1/24.
Câu 38: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh M và N ở người; mỗi bệnh do một trong hai alen của một gen quy định. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 5 không mang alen bệnh M, người số 6 mang cả hai loại alen gây bệnh M và N.
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Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có thể xác định được tối đa kiểu gen của 10 người.

II. Tất cả các con của cặp vợ chồng 10-11 đều bị 1 trong 2 bệnh.

III. Xác suất sinh con thứ 3 bị bệnh của cặp 8 - 9 là 50%.

IV. Hai cặp vợ chồng ở thế hệ thứ 2 đều có thể sinh con bị cả 2 bệnh.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 39: Một loài có bộ NST 2n = 18, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 2 cặp gen dị hợp tử. Giả sử trong quá trình giảm phân ở một cơ thể không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 5120.

II. Có tối đa 4608 loại giao tử hoán vị.

III. Một cặp NST tạo ra tối đa 4 loại giao tử.

IV. Mỗi cặp NST tạo ra tối đa 2 loại giao tử hoán vị.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 40: Chiều dài và chiều rộng cánh của một loài ong mật trinh sản được quy định bởi hai gen
A và gen B nằm trên cùng 1 NST, trội lặn hoàn toàn, khoảng cách di truyền giữa 2
 gen quá nhỏ dẫn đến 2 gen liên kết hoàn toàn với nhau. Tiến hành phép lai ong cái cánh dài, rộng và ong đực cánh ngắn, hẹp (P) thu được F1 toàn ong cánh dài, rộng. Cho ong chúa F1 giao phối với các con ong đực F1, nếu xét cả giới tính thì ở sẽ thu được bao nhiêu kiểu hình đối với mỗi tính trạng nói trên?

A. 6.
B. 5.
C. 2.
D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.B
	2.A
	3.A
	4.C
	5.B
	6.C
	7.C
	8.C
	9.D
	10.B

	11.D
	12.C
	13.D
	14.C
	15.A
	16.A
	17.D
	18.B
	19.B
	20.A

	21.B
	22.D
	23.B
	24.D
	25.C
	26.D
	27.D
	28.C
	29.D
	30.D

	31.B
	32.A
	33.A
	34.C
	35.D
	36.A
	37.B
	38.B
	39.B
	40.D


Câu 1 (NB):
Phương pháp:
Để đời con phân li kiểu gen 1:2:1 
[image: image19.wmf]®

  P cùng dị hợp về 1 cặp gen. 
Cách giải:
Aa 
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 Aa 
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 1AA:2Aa:1aa.
Chọn B.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Con đường thoát hơi nước: Nước chủ yếu được thoát qua khí khổng (nhanh, đươc điều tiết), số ít được thoát qua cutin (chậm, không được điều tiết)
Tốc độ thoát hơi nước phụ thuộc độ mở khí khổng.
Cách giải:
Ở thực vật sống trên cạn, tế bào khí khổng điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá.
Chọn A.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Bộ NST giới tính ở động vật:
Người, ruồi giấm, thú: XX - con cái; XY - con đực.
Châu chấu, rệp cây: XX - con cái; XO - con đực.
Chim, bướm, bò sát, cá, ếch nhái: XY - con cái; XX - con đực.
Cách giải:
Ở tinh tinh, giới đực có cặp NST XY.
Gà, bồ câu, vịt: XX 
Chọn A.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên axit nucleic: ADN, ARN.
Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN. Enzyme có bản chất là protein.
Cách giải:
Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên gen (một đoạn của phân tử ADN)
Các phương án còn lại đều là protein được cấu tạo từ axit amin.
Chọn C.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Mất đoạn: Là đột biến mất một đoạn nào đó của NST
Lặp đoạn : Là đột biến làm cho đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần.
Đảo đoạn: Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại.
Chuyển đoạn: Là đột biến dẫn đến một đoạn của NST chuyển sang vị vị trí khác trên cùng một NST, hoặc trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng
Để làm tăng biểu hiện của 1 tính trạng 
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 tăng số lượng gen trên NST.
Cách giải:
Đột biến lặp đoạn có thể thể làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở lúa mạch. 
Chọn B.
Câu 6 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể dị hợp là cơ thể mang các alen khác nhau của các gen.
Cách giải:
Cơ thể Aabb là cơ thể dị hợp về 1 cặp gen. 
Chọn C.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Màn hình của máy đo SPO2 gồm các thông số
[image: image23.png]



Chỉ số SpO2:
+ Độ bão hòa ô-xy trong máu bình thường là 98-100%
+ Người bệnh mắc COVID-19 khi có chỉ số SpO2 <94% sẽ được chỉ định thở oxy 
Nhịp tim 
Cách giải:
Máy đo SPO2 có thể đo được nhịp tim và nồng độ khí O2 bão hòa trong máu.
Chọn C.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Trong môi trường có lactose, lactose sẽ liên kết với protein ức chế làm bất hoạt protein này, ARN polimeraza thực hiện quá trình phiên mã các gen cấu trúc.
Cách giải:
Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, chất cảm ứng lactôzơ làm bất hoạt: Prôtêin ức chế.
Chọn C.
Câu 9 (NB):
Đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp T - A không làm thay đổi thành phần nuclêôtit của gen.
Chọn D.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Tần số HVG = khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST.
Cách giải:
Khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST là 20cM thì tần số hoán vị gen giữa 2 gen này là 20%. 
Chọn B.
Câu 11 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể đồng hợp sẽ tạo 1 loại giao tử.
Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử 
Cách giải:
A,B: Tạo 2 loại giao tử 
C: Tạo 4 loại giao tử 
D: Tạo 1 loại giao tử.
Chọn D.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Ba nhiễm: 2n + 1 
Thể lưỡng bội: 2n
Song nhị bội: mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài 
Tứ bội: 4n 
Cách giải:
Cơ thể mang bộ NST gồm 2nA + 2nB được gọi là thể song nhị bội.
Chọn C.
Câu 13 (NB):
Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.
A: Lai khác dòng không thể tạo ra dòng thuần 
B: Công nghệ gen để tạo sinh vật biến đổi gen
C: Lai xoma tạo tế bào lai mang bộ NST của 2 loài, không phải dòng thuần.
Chọn D.
Câu 14 (TH):
Phương pháp:
Kích thước quần thể = mật độ 
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 diện tích khu phân bố.
Cách giải:
Diện tích đồng cỏ: 20m2 
Mật độ: 2 cá thể/1m2

[image: image25.wmf]®

 Kích thước của quần thể là: 20 
[image: image26.wmf]´

 2 = 40 cá thể.
Chọn C.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Cách giải:
Cánh chim và chi trước của mèo là cơ quan tương đồng.
Các cơ quan B,C là cơ quan tương tự.
Chọn A.
Câu 16 (TH):
Loài mới được hình thành khi xuất hiện cách li sinh sản giữa quần thể mới và quần thể ban đầu. 
Chọn A.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
N = 2(%A + %G)=100%
A=T; G=X 
Cách giải:
Ta có A=T; G=X
Mà: 
[image: image27.wmf]22
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Chọn D.

Câu 18 (TH):

Phương pháp:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: 
[image: image28.wmf]22
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Cách giải:

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: 
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Chọn B.
Câu 19 (NB):
Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể.
Chọn B.
Câu 20 (TH):
Phương pháp:
Hô hấp sáng: thường xảy ra ở thực vật C3.
Cách giải:
Phát biểu sai về hô hấp ở thực vật là A, hô hấp sáng ít xảy ra ở cây C4 chủ yếu xảy ra ở thực vật C3.
Chọn A.
Câu 21 (NB):
Phương pháp:
Biến động số lượng cá thể
+ Không theo chu kì: tăng hoặc giảm số lượng đột ngột do thiên tai, tác động của con người,...
+ Theo chu kì: tăng hoặc giảm theo chu kì: ngày đêm, mùa, nhiều năm,...
Cách giải:
Quần thể ruồi nhà ở nhiều vùng nông thôn xuất hiện nhiều vào một khoảng thời gian nhất định trong năm (thường là mùa hè), còn vào thời gian khác nhau thì hầu như giảm hẳn 
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 Biến động số lượng theo chu kì mùa.
Chọn B.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
Cấy truyền phôi tạo các con vật có kiểu gen giống nhau.
Cách giải:
Từ một phôi động vật có kiểu gen AabbDd, bằng lđ thuật cấy truyền phôi, có thể tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau.
Chọn D.
Câu 23 (TH): Phương pháp:
	Môi trường không có lactose
	Môi trường có lactose

	- Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế
- Protein ức chế liên kết vào vùng O để ngăn cản phiên mã
	- Gen điểu hòa tổng hợp protein ức chế
- Lactose làm bất hoạt protein ức chế
- ARN polimeraza thực hiện phiên mã các gen cấu trúc.


Cách giải:
Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế cả khi môi trường có hoặc không có lactose.
Chọn B.
Câu 24 (TH):
P được xác định là F1 (tiếp xúc gần) nhưng không thể chắc chắn P đã nhiễm COVID - 19.
Chọn D.
Câu 25 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
AaBB 
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 Aabb 
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 (1AA:2Aa:1aa)bb 
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 tỉ lệ kiểu gen 1:2:1.
Chọn C.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền. 
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Phát biểu sai về thuyết tiến hóa hiện đại là: D, giao phối không ngẫu nhiên không phải nhân tố định hướng quá trình tiến hóa, đó là vai trò của chọn lọc tự nhiên.
Chọn D.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Phân tích bộ NST của các loài thành các bộ NST của các loài ban đầu 
Bước 2: Xác định trường hợp có thể xảy ra và xét các phát biểu.
Thể song nhị bội mang bộ NST của 2 loài khác nhau.
Cách giải:
2nM = 30; 2nN = 40; 2nP = 60; 2nQ = 30
	Loài
	I
	II
	III
	IV
	V

	Bộ NST
	70
	60
	90
	70
	100

	
	30 + 40
	30+30
	30+60
	40+30
	60+40

	
	M/Q+N
	M + Q
	M/Q+P
	M/Q + N
	N+Q


Xét các phát biểu:
I sai, loài I được hình thành nhờ lai xa và đa bội hóa giữa loài N và loài M hoặc Q.
II đúng, thể song nhị bội của loài II được hình thành từ loài M và loài Q. 
III sai.

IV đúng.

Chọn D.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Vận chuyển trong cây
+ Mạch gỗ: gồm các tế bào chết, chiều vận chuyển: Rễ 
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 thân 
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 lá 
+ Mạch rây: gồm các tế bào sống, chiều vận chuyển: Lá 
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 các cơ quan
Cách giải:
Dòng mạch gỗ luôn di chuyển từ rễ lên ngọn cây
[image: image40.wmf]®

mang theo thuốc nhuộm vàng lên ngọn cây.
Dòng mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ đến khắp cái cây để nuôi sống cây 
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 mang thuốc nhuộm đỏ đi khắp cây
Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
Chọn C.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
Ở tằm: XX - con đực, XY - con cái.
Phép lai XaXa 
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 XAY 
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 XAXa: XaY cho trứng màu sẫm luôn nở tằm cái, còn trứng màu sáng luôn nở tằm đực. 
Chọn D.
Câu 30 (TH):
Phát biểu sai về dạng đột biến mất đoạn là D, đột biến này làm thay đổi trình tự gen trên NST.
Chọn D.
Câu 31 (TH):
Phương pháp:
Xuất huyết não liên quan đến việc vỡ các mạch máu ở não.
Cách giải:
Ở người già, mạch máu bị xơ cứng, tính đàn hồi kém nên dễ bị vỡ, đặc biệt là ở các mạch máu não dẫn đến bị xuất huyết não.
Chọn B.
Câu 32 (TH):
Phương pháp:
Các mối quan hệ trong QT
+ Hỗ trợ: Chống lại kẻ thù, săn mồi, liền rễ ở thực vật,...
+ Cạnh tranh: Nguồn thức ăn, bạn tình, chỗ ở, ánh sáng,...
Cạnh tranh cùng loài là đặc điểm thích nghi của quần thể, giữ cho mật độ cá thể, sự phân bố cá thể được duy trì ở mức độ phù hợp.
Khi mật độ cá thể tăng cao thì mức cạnh tranh cũng tăng cao.
Cách giải:
Phát biểu sai về cạnh tranh cùng loài là A, cạnh tranh cùng loài xảy ra khi nguồn sống cung cấp đủ cho các cá thể. 
Chọn A.
Câu 33 (NB):
Phương pháp:
Tiến hoá nhỏ có các đặc điểm: Biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Cách giải:
Tổ hợp ghép đúng là: 1-d; 2-a; 3-b; 4-c.
Chọn A.
Câu 34 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số HVG nếu có.
+ Tính ab/ab 
[image: image44.wmf]®

 ab = ?
+ Tính f khi biết ab
Bước 2: Tính tỉ lệ giao tử ở P
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Bước 3: Xét các phát biểu
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Cách giải:
Ta có 
[image: image45.wmf]5,76%0,05760,24
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 (Do 
[image: image46.wmf]P

 đều mang cặp De/De nên đời con De/De 
[image: image47.wmf]1

=

 )

Nếu các cây 
[image: image48.wmf]P

 không có HVG thì giao tử ab được tạo ra từ cây có kiểu gen 
[image: image49.wmf]ABDe
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Ở P: 480 cây: 720 cây 
[image: image50.wmf]40%:60%
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Nếu không có 
[image: image51.wmf]HVG

 thì theo lí thuyết giao tử 
[image: image52.wmf]0,40,50,2
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 đề bài 
[image: image53.wmf]®

 có 
[image: image54.wmf]HVG

 ở 2 giới với tần số 
[image: image55.wmf]f
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Ta có: 
[image: image56.wmf]1
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Do ở 2 bên 
[image: image57.wmf]P

 đều có cặp De/De nên ta viết lại cấu trúc của 
[image: image58.wmf]P:0,4:0,6
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Ta tính tỉ lệ giao tử ở P: 
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[image: image61.wmf]ABab0,24;AbaB0,26
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I đúng, vì 2 bên 
[image: image62.wmf]P

 đều có HVG sẽ cho tối đa 10 loại kiểu gen.

II sai, cá thể dị hợp về 2 kiểu gen: 
[image: image63.wmf]22

20,2420,260,2504

+=´+´=

ABAb

abaB


III sai, đời 
[image: image64.wmf]1

F

 luôn có 1 tính trạng D- trội 
[image: image65.wmf]®

 tỉ lệ trội 3 tính trạng: A-B-D- 
[image: image66.wmf](0,50,0576)0,5576
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IV sai, cây mang 3 tính trạng trội và có kiểu gen đồng hợp: 
[image: image67.wmf]0,240,240,0576
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[image: image68.wmf]®

 Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở 
[image: image69.wmf]1
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, số cây đồng hợp chiếm 
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Chọn C.
Câu 35 (TH):
Các vòng tròn giao nhau thể hiện sự trùng lặp về ổ sinh thái dinh dưỡng, giao nhau càng nhiều thì mức độ trùng lặp, cạnh tranh càng lớn.
I đúng, vì vòng tròn A nhỏ hơn vòng tròn D
II sai, 2 vòng tròn D,E không giao nhau
[image: image71.wmf]®

 không trùng nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng.
III đúng.

IV đúng, loài B trùng lặp ổ sinh thái dinh dưỡng với 3 loài, loài C trùng lặp ổ sinh thái dinh dưỡng với 2 loài. 
Chọn D.

Câu 36 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số HVG
+ Tính ab/ab 
[image: image72.wmf]®

 ab = ?
+ Lập hệ phương trình 
[image: image73.wmf](
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 dựa vào dữ kiện đê cho
+ Tính f khi biết ab
Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Bước 3: Xét các phát biểu
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
XDXd 
[image: image74.wmf]´

XDY
[image: image75.wmf]®

 XDXD: XDXd:XDY: XdY
Ta có: tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng và cá thể thân thấp, lông trắng, không sừng chiếm 46,75%. 
(A-B-XD-) + (aabbXdY) = 0,4675
[image: image76.wmf]«

(0,75A-B-) + (0,25aabb)=0,4675 
Mặt khác ta có A-B-=0,5+aabb
Ta có hệ phương trình: 
[image: image77.wmf](

)

(

)

0,75AB0,25aabb0,4675

AB0,56

aabb0,06

AB0,5aabb

--+=

ì

--=

ì

ï

«

íí

=

--=+

ï

î

î
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Xét các phát biểu:
I đúng. Tỉ lệ con cái thân cao, lông đen, có sừng: A-B-XDX- = 0,56A-B- 
[image: image79.wmf]´

 0,5=0,28
Tỉ lệ con con cái thân cao, lông đen, có sừng đồng hợp tử: 



[image: image80.wmf]DDDD

AB

XX0,2AB0,3AB0,25XX0,015

AB

=´´=

 


[image: image81.wmf]®

 Trong tổng số con cái thân cao, lông đen, có sừng ở F1, số cá thể đồng hợp tử 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/56.
II đúng. Ở F1 có số cá thể thân cao, lông đen, không sừng chiếm tỉ lệ: 

A-B-XdY=0,56 
[image: image82.wmf]´

 0,25=14%
III đúng. Ở F1 có số cá thể đực thân cao, lông đen, có sừng chiếm tỉ lệ 

A-B-XDY=0,56 
[image: image83.wmf]´

 0,25=14%. 
IV đúng. Tỉ lệ con thân cao, lông đen, có sừng: A-B-XDX- = 0,56A-B- 
[image: image84.wmf]´

 0,75=0,42
Tỉ lệ con con cái thân cao, lông đen, có sừng đồng hợp tử:


[image: image85.wmf]DDDD
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Trong tổng số cá thể thân cao, lông đen, có sừng ở F1, số cá thể cái đồng hợp tử 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 1/28 
Chọn A.
Câu 37 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tỉ lệ kiểu gen của các con cái mắt đỏ P
Giả sử con cái mắt đỏ ở P: nXAXA:mXAXa ; con đực mắt đỏ: XAY
Bước 2: Tính tỉ lệ kiểu gen ở F1 
[image: image86.wmf]®

 giao tử F1.
Bước 3: Tìm tỉ lệ kiểu gen ở F2 
[image: image87.wmf]®

 tỉ lệ con mắt trắng.
Cách giải:
Giả sử con cái mắt đỏ ở P: nXAXA:mXAXa ; con đực mắt đỏ: XAY
F1: tỷ lệ mắt trắng = m 
[image: image88.wmf]´

 1/4 = 1/12 
[image: image89.wmf]®

 m=1/3 
[image: image90.wmf]®

 con cái mắt đỏ: 2XAXA:1XAXa 
[image: image91.wmf]®

2/3XaXa 
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 XAY 
[image: image93.wmf]®

 1/3XaXA: 1/3XAY
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Cho F1 ngẫu phối: 
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TLKH: 137/144 số con mắt đỏ : 7/144 số con mắt trắng. 
Chọn B.
Câu 38 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1:
Cách giải:
Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh 
[image: image99.wmf]®

 gen gây bênh là gen lặn. 
Quy ước: M, N không gây bệnh; m gây bệnh M, n gây bệnh N
	(1): mn/mn
	(2): MN/mN
	(3): mN/mn
	(4): Mn/Mn
	(5): Mn/Mn
	(6)

	(7) mN/mn
	(8) MN/mn
	(9): Mn/mN.
	(10): Mn/mn
	(11):

	
	(12): Mn/ mn
	(13): mN/mn
	
	
	


Xét cặp vợ chồng (1) - (2)
Người (7) bị bệnh M và nhận mn của bố nên phải có kiểu gen 
[image: image100.wmf]mN

mn

; người 8 bình thường, nhận mn của bố nên phải có kiểu gen: 
[image: image101.wmf]MN

mn
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 Người mẹ (2) phải có kiêu gen: 
[image: image102.wmf]MN
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Xét cặp vợ chồng (8) - (9): người (8) có kiểu gen: 
[image: image103.wmf]MN

mn

  mà con của họ mắc cả bệnh M và bệnh N 
[image: image104.wmf]®

 người (8) cho giao tử mn 
[image: image105.wmf]®

 người (9) phải có kiểu gen: 
[image: image106.wmf]Mn
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Xét cặp vợ chồng (3) - (4): họ sinh con (9) có kiểu gen 
[image: image107.wmf]Mn

mN

, người 10 có kiểu gen 
[image: image108.wmf]Mn

mn

(do nhân Mn của (4)) 
[image: image109.wmf]®

 người (3) phải cho ra giao tử mn 
[image: image110.wmf]®

 người (3) có kiểu gen 
[image: image111.wmf]mN
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 I sai, biết được kiểu gen của 11 người (trừ người 6,11)
II sai, người số 6 mang cả 2 alen lặn nên có thể có kiểu gen: MN/mn 
[image: image112.wmf]®

 người 11 có thể có kiểu gen MN/Mn 
[image: image113.wmf]®

 cặp vợ chồng 10-11 có thể sinh con không bị bệnh.
III đúng, (8): 
[image: image114.wmf](
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IV sai: 
[image: image115.wmf](
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 không thể sinh con bị 2 bệnh.
Chọn B.
Câu 39 (VDC):
Phương pháp:
Trong mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tạo ra 2 loại giao tử hoán vị, 2 loại liên kết. Tính số loại giao tử liên kết trước, sau đó tính số loại giao tử hoán vị bằng công thức: 
[image: image116.wmf]1n
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n là số cặp NST.
Cách giải:
2n= 18
[image: image117.wmf]®

n = 9 cặp NST.
Số loại giao tử liên kết: 29 = 512 
Số loại giao tử hoán vị: 
[image: image118.wmf]19
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 Xét các phát biểu:
I đúng, số loại giao tử tối đa là 512 + 4608 = 5120
II đúng.

III đúng, nếu có HVG sẽ tạo 2 loại giao tử hoán vị, 2 loại liên kết.
IV đúng.

Chọn B.
Câu 40 (TH):
Phương pháp:
Ở ong con đực có n NST đơn.
Cách giải:
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[image: image120.wmf]®

 Thu được 3 loại kiểu hình: 
+ 2 Ong cái cánh dài, rộng 
+ 1 Ong đực cánh dài, rộng 
+ 1 Ong đực cánh ngắn, hẹp.
Chọn D.
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